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KẾ HOẠCH

Tổ TOÁN - Năm học 2017 – 2018

- Căn cứ Văn bản số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;

- Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Văn bản số 2988/GDĐT-VP ngày 17/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ Công văn số 3120/GDĐT-TrH ngày 28 thág 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; 

        Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Trần Hưng Đạo, tổ TOÁN xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường THPT Trần Hưng Đạo tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

2. Thuận lợi

-  Được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Chi bộ và Ban lãnh đạo Nhà trường. 

-  Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, đa số có tuổi đời còn trẻ,có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao.
-  Toàn tổ là một tập thể đoàn kết nhất trí, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.
-  Cơ sở vật chất, môi trường và điều kiện  làm việc cơ bản tốt, ngày càng được  cải thiện.

-  Trường THPT Trần Hưng Đạo có truyền thống tốt về nề nếp kỷ luật. Có thành 
tích học tập tương đối  khá và ổn định,có nhiều tiến bộ trong những năm qua.
          3. Khó khăn - Thách thức

-  Chương trình giảng dạy nặng nề, quá tải. Phân phối chương trình chưa hợp lý, đổi mới thi cử liên tục gây áp lực rất lớn cho việc dạy và học.

-  Sĩ số học sinh trong từng lớp học còn đông gây khó khăn cho hoạt động dạy và học.

-  Còn nhiều học sinh yếu, thiếu động cơ học tập hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Một số phụ huynh thiếu quan tâm hoặc giáo dục con em chưa đúng cách.

- Giáo viên và học sinh đang làm quen với việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách đánh giá, thi cử, bước đầu gặp nhiều khó khăn

- Trình độ vận dụng công nghệ thông tin vào trong công tác dạy học chưa đồng đều, phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

 4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018
- Tổ có 20 giáo viên. Một lãnh đạo: Vũ Hoàng Vũ. (trong đó: 7 nam, 13 nữ). Ba đảng viên
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.


	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Vũ Hoàng Vũ
	Thạc sĩ
	X
	Toán

	2
	Nguyễn Thị Lê Hương
	ĐHSP
	X
	Toán

	3
	Nguyễn Văn Hiếu 
	ĐHSP
	X
	Toán

	4
	Nguyễn Thị Kim Quyên
	ĐHSP
	X
	Toán

	5
	Trần Tuấn Anh
	Thạc sĩ
	X
	Toán

	6
	Trần Quỳnh Hương
	ĐHSP
	X
	Toán

	7
	Nguyễn Bích Trâm
	ĐHSP
	X
	Toán

	8
	Hoàng Thị Kim Liên
	ĐHSP
	X
	Toán

	9
	Thân Thị Thanh Tú
	ĐHSP
	X
	Toán

	10
	Võ Thị Hồng Điệp
	ĐHSP
	X
	Toán

	11
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	ĐHSP
	X
	Toán

	12
	Phạm Thị Ngọc Dung
	ĐHSP
	X
	Toán

	13
	Võ Hữu Phước
	Thạc sĩ
	X
	Toán

	14
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Thạc sĩ
	X
	Toán

	15
	Ngô Bùi Thụy Trang
	ĐHSP
	X
	Toán

	16
	Phan Thanh Tâm
	Thạc sĩ
	X
	Toán

	17
	Hoàng Trung Kiên
	Thạc sĩ
	X
	Toán

	18
	Thái Thị Lý
	Thạc sĩ
	X
	Toán

	19
	Nguyễn Thị Minh Nhờ
	ĐHSP
	X
	Toán

	20
	Ngô Quốc Khoa
	ĐHSP
	X
	Toán


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông:
Có kế hoạch cụ thể các tiết dạy chính khóa ( bao gồm cả tiết tự chọn), tiết buổi 2 theo quy định của Sở và tiết buổi 2 do trường tăng thêm.

2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, lồng ghép, …
 Sử dụng SGK biên soạn theo chương trình chuẩn kết hợp với chủ đề tự chọn nâng cao (CĐNC).
3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp:
Tổ TOÁN đưa các nội dung này vào các tiết dạy tốt mỗi giáo viên thực hiện trong mỗi học kỳ( có dự giờ, rút kinh nghiệm).
4. Dạy học 2 buổi/ ngày: Trường tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày thực hiện đúng theo đúng Quy chế tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 7291/GDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. 
5. Dạy học với giáo viên nước ngoài: không.
6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy
- Sử dụng phần mềm dạy học: không.
- Sử dụng bảng tương tác: Mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết sử dụng bảng tương tác trong một học kỳ.
- Sử dụng “Trường học kết nối: tham gia sinh hoạt  chuyên môn, giảng dạy trên “Trường học kết nối”; mỗi nhóm chuyên môn  ít nhất 1 chuyên đề/1 học kì; mỗi giáo viên ít nhất 1 chuyên đề/1 học kì/1 lớp. 
- Mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết giáo án điện tử và 2 tiết sử dụng bảng tương tác trong một học kỳ.
5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

- Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; dạy học chuyên đề; dạy học tích hợp và liên môn. Đẩy mạnh dạy học theo Dự án; “Bàn tay nặn bột”; mỗi giáo viên ít nhất thực hiện 1 tiết/1 năm học.
- Đáp ứng yêu cầu về đổi mới kiểm tra đánh giá, phương pháp dạy học cần nâng cao tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Tổ, nhóm chuyên môn thường xuyên trao đổi , chia sẻ về kỹ thuật ra đề trắc nghiệm, nội dung bài học và phương pháp giảng dạy. Các kỳ thi thử được tổ chức nhiều lần giúp giáo viên và học sinh rút ra những bài học bổ ích.
- Tổ chức thực hiện chương trình, giảm tải theo hướng dẫn của Bộ; Sở  Giáo dục và Đào tạo.
6. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn :
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học của tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên. Thiết kế tiến trình dạy học với các nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. 
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn: Bớt các thủ tục hành chính, tăng cường nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới đánh giá, thi cử. Tổ chuyên môn sinh hoạt mỗi tháng hai lần.
- Công tác dạy học phân hóa theo năng lực học sinh được chú trọng.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và sáng tạo các cuộc vận động lớn trong toàn ngành “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Tiếp tục phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” của Bộ GDĐT; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  và  cuộc vận động "Hai không".

 
-Tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, các hoạt động phong trào do Công đoàn, nhà trường tổ chức. Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, các hoạt động ngoại khóa, từ thiện....


- Mỗi thành viên không ngừng học tập tự nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức chính trị, xã hội. Phối hợp tốt với đồng nghiệp, với phụ huynh học sinh… để có hiệu quả giáo dục tốt. Đoàn kết, thân ái,  có tinh thần tương trợ đồng nghiệp lúc khó khăn.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ đầy đủ, nghiêm túc theo đúng quy định.( có danh sách kèm theo).
-  Chỉ tiêu:

100% giáo viên đăng ký đảm bảo tiêu chuẩn tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức , lối sống.

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém . 
- Tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.  Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN, thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn…

- Nâng cao vai trò các tổ chức xã hội, Đoàn thanh niên trong việc giáo dục đạo 
 đức, tư tưởng cho HS. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 
 nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao, các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh 
- Tăng cường tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong nhà trường.
- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh. Tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh yếu vào thứ 7 trong tuần sau mỗi đợt thi KSCL hoặc thi thử ĐH. GVBM theo dõi, kết hợp với GVCN lập danh sách cử HS đi học, chịu trách nhiệm quản lý, giảng dạy. Giáo việc dạy phụ đạo báo cáo tình hình học tập của học sinh cho Tổ trưởng và Lãnh đạo trường để tổ chức phối hợp với cha mẹ học sinh vào cuối mỗi tháng .

 Chỉ tiêu:

- Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá 1 %.

- Tỷ lệ chuyên cần 98 %.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục .

- Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng .

- Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế...

- Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng .

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường.

- Danh hiệu thi đua của tổ: lao động xuất sắc và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo) .

- Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xén, không bỏ nội dung dạy học.

- Có kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Đội tuyển HSG khối 12 tham dự kỳ thi HSG cấp thành phố, khối 10 và 11 tham gia kỳ thi OLIMPIC không chuyên do Sở GD& ĐT tổ chức.

 - Tham gia các Hội thi, hoạt động chuyên môn, học sinh nghiên cứu khoa      học …
do Sở và Bộ GD& ĐT tổ chức.

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp10, 11, 12.  Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho các đội tuyển .

- Tổ chức xét chọn đội tuyển và phát hiện học sinh có năng khiếu từ đầu năm học.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi.

c) Về phụ đạo học sinh yếu

- Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình. Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ .

- Xây dựng chương trình phụ đạo. Tăng cường kiểm tra theo dõi .
- Phối hợp cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh .
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. 
- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi …
- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 80% ở mức thành thạo .

- Tổ trưởng, nhóm trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 2tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 6 tiết dạy có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 8 tiết/năm.

- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường:  Có ít nhất 2 GV trong tổ đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên, có giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp TP (khi cơ quan cấp trên tổ chức); không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về 
tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

 - Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học .
- Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ, nghiêm túc.
b) Biện pháp thực hiện:

- Tổ CM phải có ít nhất 6 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm

- Mỗi giáo viên phải có 1 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức

- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy 
hàng tuần.

 - Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng.

- Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp cụm và cấp TP.
- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên 
môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, dự giờ tiết tốt của chuyên môn.

- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

5. Nâng cao thành tích các Hội thi các cấp. 
 a) Các chỉ tiêu:

- Trong tổ có ít nhất 1 GV tham gia ít nhất một cuộc thi do sở tổ chức.

b) Biện pháp thực hiện:

- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.

- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi .

6.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

- Học kì I thực hiện các chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh

+ Chuyên đề 2 : dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột.

- Học kì II thực hiện các chuyên đề:

+ Chuyên đề 3: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học

+ Chuyên đề 4: Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học

+ Chuyên đề 5 : Dạy học theo dự án, nghiên cứu khoa học. 
- Thao giảng cấp cụm: 1 tiết/ năm 

- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 2 tiết/gv/năm học

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 4lần/tháng

- Kiểm tra tiến độ cho điểm: 2 lần/tháng

b) Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ các tổ viên.

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra .

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất, thực hiện theo đúng quy định của bộ, sở về kiểm tra định kỳ.
- Các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên các tổ viên ra đề phải có ma trận đề nộp cho Tổ trưởng trước khi kiểm tra .

7. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

a) Các chỉ tiêu:

- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Hợp tác với GVCN, Đoàn thanh niên,  để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp
 hiệu quả.

b) Biện pháp thực hiện:

- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề. Xây dựng
 nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực
 hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có
 điều kiện.

- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền.
 V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Không
Trên đây là kế hoạch năm học 2017 -2018 nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổ TOÁN.
	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thống Nhất
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Lê Hương



	Đính kèm các Phụ lục:

- Kế hoạch Thực hiện chương trình

- Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân

- Thao giảng, ngoại khóa

- Kiểm tra chuyên môn

- …


	


I. ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể:

- Tập thể lao động lao động xuất sắc.
2. Danh hiệu thi đua cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Vũ Hoàng Vũ
	P. Hiệu trưởng
	CSTĐ cơ sở
	

	2
	Nguyễn Thị Lê Hương
	Tổ trưởng
	LĐTT
	

	3
	Nguyễn Văn Hiếu 
	Tổ phó
	CSTĐ cơ sở
	

	4
	Nguyễn Thị Kim Quyên
	        GV
	LĐTT 
	

	5
	Trần Tuấn Anh
	GV
	LĐTT
	

	6
	Trần Quỳnh Hương
	GV
	LĐTT
	

	7
	Nguyễn Bích Trâm
	GV 
	CSTĐ cơ sở
	

	8
	Hoàng Thị Kim Liên
	GV
	LĐTT
	

	9
	Thân Thị Thanh Tú
	GV
	LĐTT 
	

	10
	Võ Thị Hồng Điệp
	GV
	LĐTT
	

	11
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	GV
	LĐTT
	

	12
	Phạm Thị Ngọc Dung
	GV
	LĐTT
	

	13
	Võ Hữu Phước
	GV
	LĐTT
	

	14
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	GV 
	CSTĐ cơ sở
	

	15
	Ngô Bùi Thụy Trang
	GV
	LĐTT
	

	16
	Phan Thanh Tâm
	GV
	LĐTT
	

	17
	Hoàng Trung Kiên
	GV
	CSTĐ cơ sở
	

	18
	Thái Thị Lý
	GV
	LĐTT
	

	19
	Nguyễn Thị Minh Nhờ
	GV
	LĐTT
	

	20
	Ngô Quốc Khoa
	GV
	LĐTT
	


II. KẾ HOẠCH THAO GIẢNG, NGOẠI KHÓA

1. Thao giảng cụm:

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Tháng 10/2017
	


2. Ngoại khóa
	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Phụ trách chính

	1
	Đố vui
	Học sinh K10,11
	Tháng 4/2018
	Nguyễn Văn Hiếu


III. KIỂM TRA CHUYÊN MÔN
	STT
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian
	Nội dung kiểm tra

	1
	Thái Thị Lý
	 HK I
	Chuyên môn và hồ sơ sổ sách

	2
	Nguyễn Thị Minh Nhờ
	HK I
	Chuyên môn và hồ sơ sổ sách

	3
	Hoàng Thị Kim Liên

	HK II
	Chuyên môn và hồ sơ sổ sách

	4
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	HK II
	Chuyên môn và hồ sơ sổ sách


IV. Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cức bài học
	STT
	Gv phụ trách chính
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Ngọc Dung
	Học sinh K10
	Tháng 11/2017
	

	2
	Thân Thị Thanh Tú
	
	Tháng 3/2018
	


V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
	STT
	GV phụ trách
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Võ Hữu Phước
	Học sinh K10,11
	Tháng 4/2018
	

	2
	Phan Thanh Tâm
	Học sinh K10,11
	Tháng 4/2018
	



VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEM 

	STT
	GV phụ trách
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Thái Thị Lý
	Học sinh K10,11
	Tháng 11/2017
	

	2
	Nguyễn Thị Minh Nhờ
	Học sinh K10,11
	Tháng 3/2018
	


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG

1. Kế hoạch thực hiện chuyên đề.

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung 

công việc
	Điều chỉnh

	Tháng 9/2017
	Chuyên đề 1:
	Nguyễn Thị Lê Hương

 Và GV khối 12
	Giá trị lớn nhất và gtnn của hsố
	 

	Tháng 10/2017
	Chuyên đề 2:
	Nguyễn Bích Trâm
 Và GV khối 11
	Nhị thức Niu Tơn
	 

	Tháng 11/2017
	Chuyên đề 3:
	Nguyễn Văn Hiếu

 Và GV khối 10
	Giải pt chứa căn bằng PP nhân liên hợp
	 

	Tháng 2/2018
	Chuyên đề 4:
	Nguyễn Văn Hiếu

 Và GV khối 10
	Dấu tam thức bậc hai

	 

	Tháng 2/2018
	Chuyên đề 5:
	Nguyễn Thị Lê Hương

 Và GV khối 12
	Ứng dụng của tích phân

	

	Tháng 4/2018
	Chuyên đề 6:
	Nguyễn Bích Trâm

 Và GV khối 11
	Khoảng cách

	


2. Kế hoạch cụ thể từng tháng.

 

	Thời gian
	Nội dung chính
	Người phụ trách

	HKI

(11/8/2017-30/12/17)

Tháng 8/2017
	- Tham dự bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn 
- Họp tổ phân công chuyên môn và các nhiệm vụ khác trong năm học.

 - Thống nhất nội dung dạy học trong tháng

- Phân công từng nhóm soạn giáo án chung, phân công soạn đề trắc nghiệm k10, k11.
-  Họp thống nhất phân phối chương trình,  làm sổ điểm các loại.

- Thảo luận về kế hoạch năm học 2017-2018.

- Lập kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 và Olympic khối 10,11

- Chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

- Đại hội Công đoàn cấp tổ nhiệm ký 2017-2022.


	Tổ trưởng và các nhóm trưởng

	9/2017
	- Tổ trưởng chuyên môn dự tập huấn chuyên môn do Sở GD tổ chức

· Triển khai hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018.

· Triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018.
· Nộp giáo án chung về phòng chuyên môn

· Họp thống nhất nội dung dạy học trong tháng.

· Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi Toán khối 12( Quyên, Trâm), dạy đội tuyển OLIMPIC khối 11( Kiên, Phượng), khối 10 (Hiếu)

· Lập kế hoạch dự giờ trong tổ, bắt đầu thực hiện các tiết dạy GA ĐT, bảng tương tác và thực hiện trường học kết nối.

- Thực hiện kiểm tra 15’, 1tiết đúng tiến độ
- Hội nghị công chức đầu năm học.
- Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cấp trường. 


	Tổ trưởng và các nhóm trưởng

	10/2017
	- Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

· Tiếp tục dự giờ tiết tốt,   thực hiện các tiết dạy chuyên đề, GA ĐT, bảng tương tác và thực hiện trường học kết nối…

-  Thao giảng cụm (Nguyễn Thị Bích Phượng)

· Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi Toán khối 12và dạy đội tuyển OLIMPIC khối 10,khối 11 .

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn HKI, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra HKI.

- Báo điểm đợt 1: từ 02/10 đến 8/10/2017
- KSCL khối 10,11; thi thử ĐH lần 1 (tuần  từ 9/10 đến 14/10/2017)
- Báo điểm lần 1 cho phụ huynh học sinh
	Tổ trưởng và các nhóm trưởng

	11/2016
	- Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

· Tiếp tục dự giờ tiết tốt,   thực hiện các tiết dạy chuyên đề, GA ĐT, bảng tương tác và thực hiện trường học kết nối…

· Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi Toán khối 12và dạy đội tuyển OLIMPIC khối 10,khối 11 .

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn HKI, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra HKI.
- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài  học: 

  (Cô: Phạm Thị Ngọc Dung)

- Thực hiện phương pháp GIÁO DỤC STEM
( Thái Thị Lý)

- Thi GV Giỏi cấp TP: Hoàng Trung Kiên.

- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, kém
- Chuẩn bị nội dung ôn thi HKI.
	Tổ trưởng và các nhóm trưởng

	12/2017
	-  Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

-   Hoàn tất chương trình HKI.

-  Hoàn tất hồ sơ thanh tra HKI
-  Ôn tập HKI.

 -  Thực hiện đầy đủ các cột điểm trước khi thi HKI.

 -  Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12 và OLIMPIC k10,11. 

- Thi HKI dự kiến từ 11/12 đến 23/12/2017.
-  Hoàn tất điểm số và xếp loại HS HKI.
- Tổ chức ngoại khóa K12 tại Đà Lạt( sau thi HK)

	Tổ trưởng và các nhóm trưởng

	HKII
(02/01/2017-26/5/2018)

01/2018
	- Kiểm kê tài sản năm 2016  ngày  01/01/2018
· Sơ kết HKI.

· Viết sổ liên lạc lần 2.

- Hội nghị cha mẹ HS sơ kết học kỳ 1.
- Bắt đầu chương trình học kỳ 2: Từ ngày 02/01/2018  đến ngày 26/5/2018
- Họp thống nhất nội dung giảng dạy HKII
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG và OLIMPIC 

- Chốt danh sách thi học sinh giỏi lớp 12
- Giáo dục ý nghĩa ngày truyền thống học sinh- sinh viên (9/1).

- Đón đoàn thực tập sư phạm; phân công dạy mẫu; phân công hướng dẫn thực tập.


	Tổ trưởng và các nhóm trưởng

	02/2018
	- Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2018).

- Giáo dục ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

- Tổ chức hội trại xuân 2018.

- Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

· Tiếp tục dự giờ tiết tốt,   thực hiện các tiết dạy chuyên đề, GA ĐT, bảng tương tác và thực hiện trường học kết nối…

- Nghỉ tết Âm lịch từ ngày 12/2/2018(27 tháng Chạp) đến hết ngày 23/02/2018( mùng 8 Tết)

-  Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài  học: 

Thân Thị Thanh Tú.

Thi GVCN giỏi : Tuần 1/tháng 2/2018
	Tổ trưởng và các nhóm trưởng

	3/2018
	+ Khối 11:Ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm tại TP. Phan Thiết (2 ngày, 1 đêm)

+ Khối 10: Ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm tại KDL Long Hải – Tỉnh bà rịa -Vũng tàu  (2 ngày, 1 đêm)

-  Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

· Tiếp tục dự giờ tiết tốt,   thực hiện các tiết dạy chuyên đề, GA ĐT, bảng tương tác và thực hiện trường học kết nối…
- Tổ chức các hoạt động thầy dạy tốt trò học tốt kỷ niệm ngày 08/3.
- Vào điểm đợt 1 học kì II: từ 26/2 đến hết ngày 04/3/2018
- Khảo sát chất lượng khối 10,11 lần 2; Thi thử đại học lần 2:  Tuần từ 05/3 đến 11/3/2018.
- Thi học sinh giỏi  khối 12 cấp thành phố: 07/3/2018

- Báo điểm cho phụ huynh lần 1 học kì II.
- Thực hiện phương pháp GIÁO DỤC STEM

( Nguyễn Thị Minh Nhờ)

	Tổ trưởng và các nhóm trưởng

	4/2018
	- Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 13 năm thành lập Trường THPT Trần Hưng Đạo (28/4/2005 - 28/4/2018) và tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh.
- Tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) 
-Tổ chức ngoại khóa tổ TOÁN 
( thầy Hiếu và toàn tổ)
- Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

- Thống nhất nội dung ôn tập HKII cho khối 10, 11.

- Thi Olympic khối 10 và 11: tháng 4 /2018
- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kì 2.
- Làm hồ sơ thi THPT Quốc gia
- Kiểm tra học kỳ II: Từ 16/04 đến 6/5/2018 (Theo lịch Sở GD&ĐT)
- Lập danh sách học sinh yếu lớp 12 để phụ đạo

	Tổ trưởng và các nhóm trưởng

	5/2018
	- Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)

- Rà soát và hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2017-2018.
- Hoàn tất nội dung Bồi dưỡng thường xuyên

- Hoàn tất sổ điểm, đánh giá xếp loại học sinh

- Họp cha mẹ học sinh báo cáo kết quả năm học
- Tổng kết năm học 2017-2018.

- Triển khai kế hoạch hè 2018.

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn lớp 12; ôn tập thi THPT Quốc gia.
- Kiểm tra chéo hồ sơ học sinh các lớp ( Học bạ, sổ gọi tên, ghi điểm)
 - Thi thử THPT Quốc gia ( lần 3).

	Tổ trưởng và các nhóm trưởng

	6-7/2018
	- Coi thi, chấm thi THPT quốc gia

- Coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10;
 - Tổ chức thi lại

- Tuyển sinh lớp 10
	BGH


	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thống Nhất
	Gò Vấp, ngày 15  tháng 09  năm 2018
Tổ trưởng
                          


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - KHỐI 10 – HKI ( 2017 – 2018)
	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học,

	
	ĐS
	HH
	
	

	1

(14/8
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19/8)
	1

2


	1

TC1

B2(2t)
	Chương I  §1 .   Mệnh  đề 

 BT Mệnh đề 

Chương I §1 . Các định nghĩa 
Luyện tập Mệnh đề

Chuyên đề: Mệnh đề và tập hợp (LT : mệnh đề)
	Trình bày tinh giảm về mặt lý thuyết, nhất là phần mệnh đề chứa biến. Bài tập cần làm (tr 9-10): 1, 2,3,4,5



	2

(21/8
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 26/8)
	3+4


	2

TC2

B2(2t)
	§2 . Tập hợp + Bài tập tập hợp

BT:  Các định nghĩa 
Bài tập các định nghĩa
Chuyên đề: Mệnh đề và tập hợp (LT: tập hợp)
	Bài tập cần làm (tr 13):1,2,3

Bài tập cần làm (tr 7):1,2,3,4

	3

(28/8
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	5

6
	3

TC3

B2(2t)
	§3 . Các phép toán tập hợp+ BT
§4. Các tập hợp số

§2. Tổng và hiệu các vectơ

Bài tập: Tổng và hiệu các vectơ

Chđề: Mệnh đề và tập hợp(LT các phép toán…)
	Bài tập cần làm (tr 15):1,2,4
Bài tập cần làm (tr 18):1,2,3

	4

(04/9
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9/9)
	7


	4

5

TC4

B2(2t)
	§5. Số gần đúng.Sai số (dạy độ chính xác…)
Bài tập: Tổng và hiệu các vectơ

§3 .Tích của một số với một  vectơ

Ôn tập chương I( đại số)

Chuyên đề: Véc tơ (LT về tổng, hiệu véc tơ)
	II. Sai số tuyệt đối(Không dạy)

Ví dụ 5 trang 22 Thực hiện với lưu ý: Giới thiệu kniệm ”Độ chxác của một số gần đúng”. Bài tập cần làm (tr 23):2, 3a, 4, 5.

Bài tập cần làm (tr 12):1, 2, 3, 4, 5

	5

(11/9
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	8


	6

7

TC5

B2(2t)
	Ôn tập chương I (KT 15’)

§3 .Tích của một số với 1vectơ (tt)

BT: Tích của một số với một vectơ

BT: Tích của một số với một vectơ

Chđề: Véc tơ (LT tích của môt số với một vec tơ)
	Bài tập cần làm (tr 24-26):10, 11, 12, 14. 

Bài tập cần làm (tr 17):1, 2, 4, 5, 6

	6

(18/9
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23/9)
	9,10
	8

TC6

B2(2t)
	Chương II  §1 . Hàm số- BT hàm số

Ôn  tập véc tơ

BT: Tích của một số với một vectơ

Chuyên đề: Véc tơ (LT các phép toán trên véc tơ)
	Bài tập cần làm (tr 38-39):1a, 1c, 2, 3, 4

	7

(25/9
[image: image7.wmf]®

30/9)
	11,12
	9

TC7

B2(2t)
	§2 .Hsố y = ax+b(đọc thêm)+ BT hsố  y = ax+b 

Kiểm tra (1t)( véc tơ)

BT: Hàm số

Chuyên đề: Hàm số (LT hàm số)
	Bài tập cần làm (tr 41-42):1d, 2a, 3, 4ª



	8

(2/10
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7/10)
	13,14


	10

TC8

B2(2t)
	Hàm số bậc hai-BT hàm bậc hai

§4 .Hệ trục tọa  độ

BT hàm bậc hai

Chuyên đề: Hàm số (LT hàm số bậc nhất, bậc hai)
	Bài tập cần làm (tr 49-50):1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4



	9

(9/10
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	15+16


	11

TC9

B2(2t)
	BT hàm bậc hai+Ôn tập chương II
Bài tập:  Hệ trục tọa  độ

Bài tập:  Hệ trục tọa  độ

Chuyên đề: Véc tơ (LT hệ tọa độ)
	Bài tập cần làm (tr 50-51):8a, 8c, 9c, 9d, 10, 11, 12

Bài tập cần làm (tr  26):3, 5, 6, 7,8

	10

16/10
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21/10)
	17

18
	12

TC10

B2(2t)
	 Kiểm tra (1t) )( hàm số)

 Chương III  §1 . Đại cương về p/trình

 Bài tập ôn chương I  

Bài tập  ôn tập chương I( hình)

Chuyên đề: Hàm số(LT hsố bậc nhất, bậc hai)
	Bài tập cần làm (tr 27):5, 6, 9, 11, 12

	11

(23/10
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28/10)
	19

20
	13

TC11

B2(2t)
	Bài tập đại cương về PT
§2 .I. Ôn tập về pt bậc nhất, bậc hai; 

     II. Phần 1. Pt chứa dấu gtrị tuyệt đối.

Bài tập  PT quy về pt bậc 1,bậc 2

Chương II:§1. GTLG của góc
[image: image12.wmf](0180)

a°£a£°


Bài tập ôn chương I  (tt)

Chuyên đề: lượng giác( LT giá trị lượng giác…)
	Bài tập cần làm (tr 57):3, 4
Đọc thêm

Đọc thêm 

Bài tập cần làm (tr 62-63):7, 8
Phần 1, 2, 3: Chỉ giới thiệu về Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để phục vụ cho phần góc giữa hai vectơ. Không dạy các nội dung còn lại.

	12

(30/10
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4/11)
	21

22
	14

TC12

B2(2t)
	Chđề:  giải PT chứa căn bậc 2 bằng PP đặt ẩn phụ (KT 15’)

Bài tập Giá trị lượng giác…

BT  PT quy về pt bậc 1,bậc 2

Chuyên đề: BT pt quy về bậc nhất, bậc hai
	Bài tập cần làm (tr 40):2, 5, 6

	13

(6/11
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11/11/)
	23

24


	15

TC13

B2(2t)
	§3 PT và hệ PT bậc nhất nhiều ẩn số

Bài tập pt và hpt bậc nhất nhiều ẩn số

§2 . Tích vô hướng của 2 vectơ

Bài tập tích vô hướng hai vectơ
Chuyên đề : phương trình, LT PT chứa căn
	Bài tập cần làm (tr 68):1, 2a, 2c, 3, 5a, 7



	14

(13/11
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18/11)
	25

26
	16

TC14

B2(2t)
	(Ôn tập chương III

+ Kiểm tra (1tiết)(ptrinh)
2 .Tích vô hướng của 2 vectơ(tt) 

Bài tập Tích vô hướng của 2 vectơ

Chđề tích vô hướng hai vectơ
	Bài tập cần làm (tr 70):3a, 3d, 4, 5a, 5d, 6, 7,10



	15

(20/11
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25/11)
	27+28


	17

TC15

B2(2t)
	 Ôn tập HKI

Bài tập Tích vô hướng của 2 vectơ(KT 15’)

(Ôn tập chương III( phương trình)

Chđề: Véc tơ, (LT  tích vô hướng của hai véc tơ)
	Bài tập cần làm (tr 45):1, 2, 4, 5

	16

(27/11
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2/12)
	29,30
	18

TC16

B2(2t)
	Chương IV   §1 . Bất đẳng thức

§3 Hệ thức lượng trong tam giác

Ôn tập HKI
Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác
	

	17(4/12
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9/12)
	31,32
	19

TC17

B2(2t)
	Ôn tập HKI

Ôn tập HKI

Ôn tập HKI
Chuyên đề : phương trình, LT Ôn chương III(ĐS)
	

	18(11/12
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	THI HKI 
	

	19

(18/12
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	33

34
	20

TC17

B2(2t)
	Sửa bài thi HK I

BT Bất đẳng thức

§3 Hệ thức lượng trong tam giác

BT Bất đẳng thức

Chuyên đề bất đẳng thức, LT bất đẳng thức
	Bài tập cần làm (tr 79):1, 3, 4, 5
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	Tuần dự phòng
	

	
	
	
	
	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - KHỐI 11 – HKI ( 2017 – 2018)

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học,

	
	GT
	HH
	
	

	1

(14/8- 19/8)
	1+2
	1+2

TC1

B2(2t)
	§1. Hàm số lượng giác

§1. Phép biến hình+§2.Phép tịnh tiến 

LT Hàm số lượng giác.

Chđề lgiác: LTHSLG( dùng vtròn LG, tìm min, max)
	Bài tập cần làm (tr 7):1, 2, 3

	2

(21/8-26/8)
	3+4+5


	3

TC2

B2(2t)
	§1. Hàm số lượng giác+LT

§5.Phép quay

LT phép tịnh tiến + phép quay
Chđề lgiác: LTHSLG( dùng vtròn LG, tìm min, max)
	Bài tập cần làm (tr 17):1, 2, 3, 5, 6, 7
Bài tập cần làm (tr 19):1, 2

	3

(28/8-2/9)
	6+7+8


	4

TC3

B2(2t)
	§ 2 .PTLG cơ bản+LT

§. Phép dời hình và hai hình bằng nhau

LTPTLG cơ bản

Chuyên đề lượng giác: LT Phương trình lượng giác
	Bài tập cần làm (tr 23):1, 3

	4

(04/9-9/9)
	9+10


	5

6

TC4

B2(2t)
	LT Phương trình LG cơ bản(KT 15’)

Phép vị tự

Phép đồng dạng

LT  Phép vị tự-Phép đồng dạng

Chuyên đề lượng giác: LT Phương trình lượng giác
	Bài tập cần làm (tr 28):1, 3, 4, 5
- Nội dung dừng lại ở mức độ xác định ảnh của đường tròn qua phép vị tự cho trước.

- Phần tâm vị tự của hai đtròn ở mục III: Không dạy Bài tập cần làm (tr 29):1, 3
Bài tập cần làm (tr 33):1, 2, 3

	5

(11/9-16/9)
	11+12


	7+8

TC5

B2(2t)
	§3. Một số PT LG thường gặp

Ôn chương 1

LT Một số PT LG thường gặp

Chuyên đề lượng giác: LT Phương trình lượng giác
	Mục I. ý 3 (tr. 30) và Mục II. ý 3 (tr 32-34): đọc thêm; Các phần còn lại dạy bình thường.

Bài tập cần làm (tr 34):1a, c, 2a,d, 3a,b, 6, 7  

	6

(18/9-23/9)
	13+14


	9

10

TC6

B2(2t)
	Một số PT LG thường gặp

Kiểm Tra 45’ ( hình học)
Ñaïi cöông veà ñường thẳng vaø maët phaúng

LT một số phương trình lượng giác thường gặp
Chđề đt và mp: LT  ÑC veà ñt vaø maët phaúng
	Bài tập cần làm (tr 36):1, 2a, 3c, 5


	7

(25/9-30/9)
	15

16
	11+12

TC7

B2(2t)
	Một số PT LG thường gặp

Thực hành giải toán trên máy tính

Ñaïi cöông veà ñt vaø maët phaúng 

LT Một số PT LG thường gặp

Chđề đt và mp: LT  ÑC veà ñt vaø maët phaúng
	Bài tập cần làm (tr 53):1, 4, 6, 10

	8

(02/10-7/10)
	17+18

19
	13

TC8

B2(2t)
	LT ôn chương  I

Kiểm tra 45’ (lượng giác)
LT: Ñaïi cöông veà ñt vaø maët phaúng 

LT: Ñaïi cöông veà ñt vaø maët phaúng

Chđề đt và mp: LT: ÑC veà ñt vaø maët phaúng
	Bài tập cần làm (tr 40):1, 2, 4, 5a,c,


	9

(9/10- 14/10)
	20+21+22
	14

TC9

B2(2t)
	§1. Quy tắc đếm+LT

LT: ĐC về đt và mp 

LT Quy tắc đếm

Chđề đt và mp: LT: ÑC veà ñt vaø maët phaúng
	Bài tập cần làm (tr 46):1, 2, 3, 4

	10

(16/10-21/10)
	23

24,25
	15

TC10

B2(2t)
	LT Quy tắc đếm
§2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp+LT

Hai ñt cheùo nhau vaø hai ñt ssong

LT Hai ñt cheùo nhau vaø hai ñt ssong

Chuyên đề tổ hợp, xác suất : 

LT Quy tắc đếm, Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
	Bài tập cần làm (tr 54):1, 2, 3, 6

	11

(23/10-28/10)
	26

27+28
	16

TC11

B2(2t)
	LT Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Chuyên đề:  Nhị thức Niu Tơn

LT Hai ñt cheùo nhau vaø hai ñt ssong

LT Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Chuyên đề tổ hợp, xác suất :
LT nhị thức niutơn
	Bài tập cần làm (tr 57):1, 2, 5
Bài tập cần làm (tr 59):1, 2, 3

	12

(30/10-4/11)
	29+30

31
	17

TC12

B2(2t)
	§4. Phép thử và biến cố

§5. Xác suất của biến cố

Hai ñt cheùo nhau vaø hai ñt ssong(KT 15’)

LT Hai ñt cheùo nhau vaø hai ñt ssong

Chđề qhệ ssong : LT Hai ñt cheùo nhau vaø hai ñt ssong
	Bài tập cần làm (tr 63):2, 4, 6


	13

(06/11-11/11)
	32+33+34


	18

TC13

B2(2t)
	Xác suất của biến cố - Thực hành  máy tính  -    Ôn chương II

Ñöôøng thaúng vaø mp song song

LT Xác suất của biến cố 

Chuyên đề tổ hợp, xác suất: LT Xác suất của biến cố
	Bài tập cần làm (tr 63):2, 4, 6
Bài tập cần làm (tr 76):1, 2, 3, 4, 5, 7

	14

(13/11-18/11)
	35+36

37
	19

TC14

B2(2t)
	Ôn chương II+Kiểm tra 45’

§1.  P/ pháp quy nạp toán học

LT Ñöôøng thaúng vaø mp song song

LT Ñöôøng thaúng vaø mp song song

Chuyên đề quan hệ ssong: LT Ñthaúng vaø mp ssong
	Bài tập cần làm (tr 63):1, 2, 3

	15

(20/11-25/11)
	38

39+40
	20

TC15

B2(2t)
	LT về quy nạp (KT 15’)
§2  Dãy số    

Ôn chương II

LT về quy nạp

Chuyên đề dãy số, cấp số: LT về quy nạp
	Bài tập cần làm (tr 82):1, 4, 5
Bài tập cần làm (tr 92):1, 2, 4, 5
Bài tập cần làm (tr 77):1, 2, 3, 4

	16

(27/11-2/12)
	41+42+43
	21

TC16

B2(2t)
	LT Dãy số

LT Ñöôøng thaúng vaø mp song song

OÂn taäp cuoái hoïc kyø I
Chuyên đề quan hệ ssong: LT Ñthaúng vaø mp ssong
	

	17(04/12-9/12)
	44+45+46
	22
TC17
B2(2t)
	 OÂn taäp cuoái hoïc kyø I

OÂn taäp cuoái hoïc kyø I

LT Ñöôøng thaúng vaø mp song song

Chuyên đề quan hệ ssong: LT Ñthaúng vaø mp ssong
	

	18

(11/12-16/12)
	
	
	Thi HK I
	

	19

(18/12-23/12)
	47

48+49


	23

TC18
B2(2t)
	Trả bài  ktra HKI 

§3. Cấp số cộng.

§4.  Hai maët phaúng song song+LT

LT cấp số cộng.

Chuyên đề quan hệ ssong: LT hai mp song song.
	Bài tập cần làm (tr 97):2, 3, 5
Bài tập cần làm (tr 71):2, 3, 4

	20 (25/12-30/12)
	
	
	Tuần dự phòng 
	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - KHỐI 12 – HKI ( 2017 – 2018)

	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học

	
	GT
	HH
	
	

	1

(14/8
[image: image22.wmf]®


20/8)
	1

2
	1,2

TC1

B2(1t)

B2(2t)
	§1 .  Sự ĐB, NB của hàm số

         Luyện tập: Sự ĐB, NB

  §1 . Khái niệm về khối đa diện
Ltập Sự ĐB, NB
Chuyên đề: Ứng dụng của đạo hàm. - Sự ĐB, NB

Chuyên đề : Lượng giác.
	Mục I. Hoạt động (HĐ)1 và ý 1: Không dạy

Bài tập cần làm (tr 9):1(a,b,c), 2(a,b), 3, 4, 5

Bài tập cần làm (tr 12):3, 4

	2

(21/8
[image: image23.wmf]®

 27/8)
	3

4
	3,4

TC2

B2(1t)

B2(2t)
	§2 .Cực trị của hàm số

      Luyện tập: Cực trị
§2 .  Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Ltập Cực trị của hàm số
   Chuyên đề: Ứng dụng của đạo hàm -Cực trị

 Chuyên đề : Lượng giác.
	Bài tập cần làm (tr 18):1, 2, 3, 4

Mục II. (Tr. 16-17),HĐ4 (Tr 18) Chỉ giới thiệu định lí và minh họa qua hình 1.20. Các nội dung còn lại của trang 16-17 và HĐ4 ở trang 18: Không dạy. Bài tập cần làm (tr 18):1, 2, 3

	3

(28/8
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03/9)
	5

6
	5,6

TC3

B2(1t)

B2(2t)
	Luyện tập: Cực trị của hàm số
Chuyên đề:  GTLN và GTNN của hàm số
§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Ltập Cực trị của hàm số
Chuyên đề: Ứng dụng của đạo hàm- GTLN, GTNN

Chuyên đề : Lượng giác.
	Mục II. HĐ1 và HĐ3: Không dạy

Bài tập cần làm (tr 23):1, 2, 3

	4

(04/9
[image: image25.wmf]®


10/9)
	7

8
	7,8

TC4

B2(1t)

B2(2t)
	Chđề:  GTLN và GTNN của hs ( KT 15’)

§4 .  Đường tiệm cân

Luyện tập: thể tích của khối đa diện
Ltập GTLN và GTNN của hàm số
Chuyên đề : Thể tích khối đa diện.

Chuyên đề: Lượng giác.
	Bài tập cần làm (tr 30):1,2

Bài tập cần làm (tr 25):1, 2, 4, 5

	5

(11/9
[image: image26.wmf]®


17/9)
	9,10
	9,10

TC5

B2(1t)

B2(2t)
	§5 .  KSSBT và VĐT của hàm số

- Ôn tập chương I

Ltập GTLN và GTNN của hàm số
Chuyên đề: Ứng dụng của đạo hàm - GTLN, GTNN
Chuyên đề: Lượng giác.
	Mục II. HĐ1, HĐ2, HĐ3, HĐ4 và HĐ5: Không dạy. Bài tập cần làm (tr 43):5, 6, 7

Bài tập cần làm (tr 26):TL: 6, 8, 9, 10, 11

	6

(18/9
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24/9)
	11,12
	11

12

TC6

B2(1t)

B2(2t)
	§5 .  KSSBT và VĐT của hàm số 

- Kiểm tra 1t:Khối đa diện
Chương II- §1. KN về mặt tròn xoay
Ltập thể tích khối đa diện

Chuyên đề: KSHS và ứng dụng.

Chuyên đề: KSHS và ứng dụng.
	

	7

(25/9
[image: image28.wmf]®


01/10)
	13,14
	13

14

TC7

B2(1t)

B2(2t)
	LT: Ứng dụng của KSHS

§1 . KN về mặt tròn xoay
LT : Thể tích khối tròn xoay

Ltập các dạng toán liên quan đến KSHS

Chuyên đề: KSHS và ứng dụng.

Chuyên đề: KSHS và ứng dụng.
	Bài tập cần làm (tr 39):2, 3, 5, 7, 8, 9

	8

(02/10
[image: image29.wmf]®


8/10)
	15,16

17
	15

TC8

B2(1t)

B2(2t)
	Ôn tập chương I

-Kiểm tra 1t : Chương I(GT)

LT : Thể tích khối tròn xoay

Ltập các dạng toán liên quan đến KSHS

Chuyên đề: KSHS và ứng dụng.

  Chuyên đề : Hình học không gian tổng hợp.
	Bài tập cần làm (tr 45):6, 7, 8, 9



	9

(09/10
[image: image30.wmf]®


15/10)
	18,19,20
	16

TC9

B2(1t)

B2(2t)
	§1 . Lũy thừa + BT

§2 . Mặt cầu

Ltập mặt cầu.
Chuyên đề: KSHS và ứng dụng.

Chuyên đề: KSHS và ứng dụng.
	Bài tập cần làm (tr 55):1, 2, 3, 4

Mục I. ý 4: Đường kinh tuyến  vĩ tuyến của mặt cầu (Tr. 42);HĐ1 (Tr 43): Không dạy.

	10

(16/10
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22/10)
	21,22

23
	17

TC10

B2(1t)

B2(2t)
	§2 .  Hàm số lũy thừa + BT

§3 .  Lôgarit

§2 . Mặt cầu

Ltập mặt cầu.
Chuyên đề :  lũy thừa, mũ và logarit

Chuyên đề: KSHS và ứng dụng.
	Mục III. Khảo sát hsố lũy thừa
[image: image32.wmf]yx

a

=

(Tr.58-60) Chỉ giới thiệu dạng đồ thị và bảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa 
[image: image33.wmf]yx

a

=

; Phần còn lại của mục III : Không dạy. Bài tập cần làm (tr 60):1, 2, 4, 5

Bài tập cần làm (tr 68):1, 2, 3, 4, 5

Bài tập cần làm (tr 49):2, 4, 5, 7, 10

	11

(23/10
[image: image34.wmf]®


29/10)
	24,25

26
	18

TC11

B2(1t)

B2(2t)
	§4. Hàm số mũ – Hàm số Lôgarit ( KT 15’)

LT: Hàm số mũ – Hàm số Lôgarit 
§ 2. Mặt cầu

Ltập Lôgarit

Chuyên đề : lũy thừa, mũ và logarit

Chuyên đề: KSHS và ứng dụng.
	Mục I. ý 3 (Tr. 73-74)  Mục II. ý 3 (Tr. 75-76) Chỉ giới thiệu dạng đồ thị và bảng tóm tắt các tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit; Phần còn lại của các mục I, II: Không dạy.

Bài tập cần làm (tr 77):2, 3, 5



	12

(30/10
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5/11)
	27,28

29
	19

TC12

B2(1t)

B2(2t)
	§5. Phương trình mũ và PT lôgarit

LT. Phương trình mũ và PT lôgarit

LT:  Mặt cầu

Ltập GTLN và GTNN của hsố có chứa  mũ và lôgarit

Chuyên đề :  pt mũ và logarit

Chuyên đề :  pt mũ và logarit
	Bài tập cần làm (tr 84):1, 2, 3, 4

	13

(06/11
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12/11)
	30,31,32
	20

TC13

B2(1t)

B2(2t)
	§6.  BPT mũ và lôgarit
LT:  Mặt cầu ( KT 15’)

Ltập GTLN và GTNN của hsố có chứa  mũ và lôgarit

Chuyên đề :  bpt mũ và logarit

Chuyên đề :  bpt mũ và logarit
	Bài tập cần làm (tr 89):1, 2

	14

(13/11
[image: image37.wmf]®


19/11
	33,34,35
	21

TC14

B2(1t)

B2(2t)
	Ôn tập chương II

Ôn tập chương II

Ôn tập chương II

Chuyên đề : pt, bpt mũ và  lôgarit

Chuyên đề : Tổ hợp, xác suất.
	Bài tập cần làm (tr 90):4, 5, 6, 7, 8

Bài tập cần làm (tr 50):TL: 2, 5, 7

	15

20/11
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26/11
	36

37,38
	22

TC15

B2(1t)

B2(2t)
	- Kiểm tra 1t : Chương II( mũ+logarit) 

§1Nguyên hàm+LT  Nguyên hàm

Ôn tập chương II

Ôn tập chương II( hình )
Chuyên đề : pt, bpt mũ và  lôgarit

Chuyên đề : Tổ hợp, xác suất.
	Mục I. HĐ1, Mục II. HĐ6, HĐ7: Không dạy.

Bài tập cần làm (tr 100):2, 3, 4



	16

(27/11
[image: image39.wmf]®


03/12
	39,40
41
	23

TC16

B2(1t)

B2(2t)
	LT  Nguyên hàm .

Ôn tập HKI
Ôn tập HKI
Ltập BPT mũ và BPT lôgarit
Chuyên đề : pt, bpt mũ và  lôgarit

Chuyên đề : Hình học không gian tổng hợp.
	

	17
(4/12
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10/12
	42,43,44
	24
TC17

B2(1t)

B2(2t)
	Ôn tập HKI
Ôn tập HKI
Ltập BPT mũ và BPT lôgarit
Chuyên đề : pt, bpt mũ và PT lôgarit

Chuyên đề : Hình học không gian tổng hợp.
	

	18

(11/12
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17/12
	
	
	THI HKI
	

	19
(18/12
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24/12
	       45
46
	25,26
TC18
B2(1t)

B2(2t)
	Sửa bài thi HKI 

Ltập  Nguyên hàm

§1 . Hệ tọa độ trong KG
Ltập  Nguyên hàm

Chuyên đề :Tích phân và ứng dụng.

Chuyên đề : Tổ hợp, xác suất.


	

	20
(25/12- 31/12)
	
	
	Dự phòng
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